ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: XỬ LÝ VẬT LIỆU
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 
4. Trình độ 	: 
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:   tiết
	- Bài tập trên lớp: tiết 
	- Thực hành:  tiết
	- Tự học: tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 
7. Mục tiêu của học phần	
	Học phần trang bị cho người học kiến thức về nguyên lý của các phương pháp xử lý bề mặt, tăng cường độ cứng và bảo vệ bề mặt của vật liệu
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
	Nội dung của học phần bao gồm:
· Nắm vững lý thuyết cơ bản về các cơ sở lý thuyết việc hóa bền bề mặt. 
· Nắm vững lý thuyết và các phương pháp thực hiện bảo vệ và trang trí bề mặt.


9. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học 
	PI

	L.O.1
	Biết được các kiến thức cơ bản về tôi bề mặt
	e1

	
	L.O.1.1 – Hiểu được nguyên lý, tính chất của phương pháp tôi bề mặt
L.O.1.2 – Biết được cách phân loại và các đặc trưng của phương pháp tôi bề mặt
	

	L.O.2
	Biết được các kiến thức cơ bản của phương pháp hóa – nhiệt luyện
	a1, a3, e1

	
	L.O.2.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của phương pháp hóa – nhiệt luyện 
L.O.2.2 – Biết được các thiết bị và dụng cụ dùng trong các phương pháp hóa – nhiệt luyện
L.O.2.3 – Biết được khả năng công nghệ của các phương pháp hóa – nhiệt luyện 
L.O.2.4 – Biết được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp hóa – nhiệt luyện
	

	L.O.3
	Biết được các kiến thức cơ bản trong phương pháp phủ
	a1, a3, e1

	
	L.O.3.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của phương pháp phủ
L.O.3.2 – Biết phân loại các phương pháp phủ 
L.O.3.3 – Biết được khả năng công nghệ của các phương pháp phủ
L.O.3.4 – Biết được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp phủ
	

	L.O.4
	Biết được các kiến thức cơ bản trong phương pháp hóa bền bằng biến cứng cơ học và cơ nhiệt luyện 
	a1, a3, e1

	
	L.O.4.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của từng phương pháp gia phương pháp hóa bền bằng biến cứng cơ học và cơ nhiệt luyện 
L.O.4.2 – Biết cách phân loại phương pháp hóa bền bằng biến cứng cơ học và cơ nhiệt luyện
L.O.4.3 – Biết được khả năng công nghệ của các phương pháp gia công
L.O.4.4 – Biết được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các pp gia công
	




	L.O.5
	Biết được các kiến thức cơ bản trong phương pháp mạ điện 
	a1, a3, e1

	
	L.O.5.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản phương pháp mạ điện 
L.O.5.2 – Biết được các thiết bị và dụng cụ dùng trong các phương pháp mạ điện
L.O.5.3 – Biết được khả năng công nghệ của các phương pháp mạ điện 
L.O.5.4 – Biết được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp mạ điện
	

	L.O.6
	Biết được các kiến thức cơ bản trong phương pháp oxy hóa và phốt phát hóa kim loại và hợp kim 
	a1, a3, e1

	
	L.O.6.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản phương pháp oxy hóa và phốt phát hóa kim loại và hợp kim
L.O.6.2 – Biết được cách phân loại các phương pháp oxy hóa và phốt phát hóa kim loại và hợp kim
L.O.6.3 – Biết được khả năng công nghệ của các phương pháp oxy hóa và phốt phát hóa kim loại và hợp kim 
L.O.6.4 – Biết được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp oxy hóa và phốt phát hóa kim loại và hợp kim
	

	L.O.7
	Biết được các phương pháp phủ bảo vệ khác 
	a1, a3, e1

	
	L.O.7.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản phương pháp phủ nhúng kim loại nóng chảy
L.O.7.2 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản phương pháp phun phủ bề mặt
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên	
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ...
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập  
   Sách, giáo trình chính

[1]. Công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt, Nguyễn Văn Dán, NXB ĐHQG HCM 2014

   Tài liệu tham khảo

[2]. Xử lý bề mặt - Nguyễn Văn Tư, NXB ĐHBK Hà nội 1999

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% số tiết trở lên 
	- Kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1








	Chương1.  Hóa bền bề mặt

1.1 Tôi bề mặt
1.1.1 Tôi bề mặt bằng dòng điện cảm ứng có tầng số cao
1.1.2 Các phương pháp tôi bề mặt khác


	


L.O.1.1 – Hiểu được nguyên lý, tính chất của phương pháp tôi bề mặt
L.O.1.2 – Biết được cách phân loại và các đặc trưng của phương pháp tôi bề mặt
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng
- Giải thích sự phát sinh và nguyên nhân hình thành của phương pháp. Tính chất đặc điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp
+ Sinh viên:
- Biết nguyên lý, đặc tính của phương pháp
- Biết được phạm vi ứng dụng, phương thức thực hiện
	

	2
	Chương1.  Hóa bền bề mặt 

1.2 Hóa – nhiệt luyện
1.2.1 Khái niệm chung
1.2.2 Thấm cacbon
1.2.3 Thấm nitơ
1.2.3 Thấm đồng thời cacbon – nitơ
1.2.4 Thấm cacbon thấm nitơ bằng ion hóa
1.2.5 Thấm các nguyên tố khác

	


L.O.2.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của phương pháp hóa – nhiệt luyện 
L.O.2.2 – Biết được các thiết bị và dụng cụ dùng trong các phương pháp hóa – nhiệt luyện
L.O.2.3 – Biết được khả năng công nghệ của các phương pháp hóa – nhiệt luyện 
L.O.2.4 – Biết được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp hóa – nhiệt luyện
	+ Sinh viên:  
- Trình chiếu video về nguyên lý hoạt động
- Chiếu Slide bài thuyết trình
- Giải thích các nguyên lý hoạt động của các phương pháp
- Giới thiệu thiết bị dụng cụ sử dụng trong từng phương pháp
- Trình bày khả năng gia công của các phương pháp
- Nêu ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần thuyết trình do sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- Gửi lại bài thuyết trình sau khi chỉnh sửa
- Chuẩn bị phim theo bảng mẫu
- Chuẩn bị phím đồng, mực in…
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 1
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	Chương1.  Hóa bền bề mặt 

1.3 Phủ chống mài mòn
1.3.1 Công nghệ hàn đắp hợp kim chống mài mòn
1.3.2 Công nghệ phun phủ hợp kim chóng mài mòn bằng ngọn lửa và plazma
1.3.3 Mạ kim loại và hợp kim chống mài mòn
	


L.O.3.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của phương pháp gia công hóa
L.O.3.2 – Biết phân loại các phương pháp gia công hóa 
L.O.3.3 – Biết được khả năng công nghệ của các phương pháp gia công
L.O.3.4 – Biết được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các pp gia công
	+ Giảng viên:  
- Trình chiếu video về nguyên lý hoạt động
- Chiếu Slide bài giảng
- Trình bày nguyên lý thực hiện của phương pháp
- Phân loại phương pháp gia công hóa
- Trình bày khả năng công nghệ của phương pháp.
- Nêu ưu nhược điểm, phạm vi ứng dụng
- Hướng dẫn thực hiện bài tập
+ Sinh viên:
- Biết được nguyên lý thực hiện của phương pháp 
- Biết được các phân loại
- Biết được ưu nhược điểm phạm vi ứng dụng
Bài tập:
- Thực hiện bài tập theo hướng dẫn
Về nhà:
- Chuẩn bị bài thuyết trình cho bài tiếp theo
	- Bài tập đánh giá trên lớp 2
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	Chương1.  Hóa bền bề mặt 

1.4 Hóa bền bằng biến cứng cơ học và cơ nhiệt luyện
1.4.1 Hóa bền biến cứng bề mặt bằng cơ học
1.4.2 Hóa bền bằng cơ nhiệt luyện 
	


L.O.4.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của từng phương pháp gia phương pháp hóa bền bằng biến cứng cơ học và cơ nhiệt luyện 
L.O.4.2 – Biết cách phân loại phương pháp hóa bền bằng biến cứng cơ học và cơ nhiệt luyện
L.O.4.3 – Biết được khả năng công nghệ của các phương pháp gia công
L.O.4.4 – Biết được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các pp gia công
	+ Sinh viên:  
- Trình chiếu video về nguyên lý hoạt động
- Chiếu Slide bài thuyết trình
- Giải thích các nguyên lý hoạt động của các phương pháp, cách phân loại
- Trình bày khả năng gia công của các phương pháp
- Nêu ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần thuyết trình do sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- Gửi lại bài thuyết trình sau khi chỉnh sửa
- Chuẩn bị bài thuyết trình cho buổi học tiếp theo 
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 3
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	Chương 2.  Bảo vệ và trang trí bề mặt

2.1 Mạ điện
2.1.1 Những khái niệm cơ bản về mạ điện
2.1.2 Chuẩn bị bề mặt trước khi mạ
2.1.3 Thiết bị phân xưởng mạ
2.1.4 Mạ kẽm
2.1.5 Mạ đồng
2.1.6 Mạ niken
2.1.7 Mạ crôm

	



L.O.5.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản phương pháp mạ điện 
L.O.5.2 – Biết được các thiết bị và dụng cụ dùng trong các phương pháp mạ điện
L.O.5.3 – Biết được khả năng công nghệ của các phương pháp mạ điện 
L.O.5.4 – Biết được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp mạ điện
	+ Sinh viên:  
- Trình chiếu video về nguyên lý hoạt động
- Chiếu Slide bài thuyết trình
- Giải thích các nguyên lý hoạt động của các phương pháp
- Giới thiệu thiết bị dụng cụ sử dụng trong từng phương pháp
- Trình bày khả năng gia công của các phương pháp
- Nêu ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần thuyết trình do sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- Gửi lại bài thuyết trình sau khi chỉnh sửa
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 4
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	Chương 2.  Bảo vệ và trang trí bề mặt

2.2 Oxy hóa và phốt phát hóa kim loại và hợp kim
2.2.1 Nhuộm đen thép và gang
2.2.2 Phốt phát hóa thép và gang
2.2.3 Oxy hóa -  nhuộm màu nhôm và hợp kim nhôm
2.2.4 Oxy hóa và thụ động hóa đồng
	



L.O.6.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản phương pháp oxy hóa và phốt phát hóa kim loại và hợp kim
L.O.6.2 – Biết được cách phân loại các phương pháp oxy hóa và phốt phát hóa kim loại và hợp kim
L.O.6.3 – Biết được khả năng công nghệ của các phương pháp oxy hóa và phốt phát hóa kim loại và hợp kim 
L.O.6.4 – Biết được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp oxy hóa và phốt phát hóa kim loại và hợp kim
	+ Sinh viên:  
- Trình chiếu video về nguyên lý hoạt động
- Chiếu Slide bài thuyết trình
- Giải thích các nguyên lý hoạt động của các phương pháp
- Trình bày khả năng gia công của các phương pháp
- Nêu ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần thuyết trình do sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- Gửi lại bài thuyết trình sau khi chỉnh sửa
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 5
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	Chương 2.  Bảo vệ và trang trí bề mặt

2.3 Các phương pháp phủ bảo vệ khác
2.3.1 Phương pháp phủ nhúng kim loại nóng chảy
2.3.2 Phương pháp phun phủ bề mặt
	



L.O.7.1 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản phương pháp phủ nhúng kim loại nóng chảy
L.O.7.2 – Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản phương pháp phun phủ bề mặt 
	+ Sinh viên:  
- Trình chiếu video về nguyên lý hoạt động
- Chiếu Slide bài thuyết trình
- Giải thích các nguyên lý hoạt động của các phương pháp
- Trình bày khả năng gia công của các phương pháp
- Nêu ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng
+ Giảng viên:
- Cũng cố và bổ sung phần thuyết trình do sinh viên thực hiện
- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của sinh viên
Về nhà:
- Gửi lại bài thuyết trình sau khi chỉnh sửa
	- Bài thuyết trình đánh giá trên lớp 5
[bookmark: _GoBack]- Bài thi cuối kết thúc học phần


15. Thông tin liên hệ   
	Giảng viên
	

	Bộ môn
	

	Khoa
	

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt
							TP. HCM, Ngày    Tháng     Năm 20
	Trưởng Khoa					Giảng viên lập đề cương
